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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1.Tên môn học: Địa chất dầu khí Việt nam và Đông Nam Á 
     Geology of Vietnam and South East Asia
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ năm
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần )



+ Lý thuyết: 

28 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 2 tiết

- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Địa chất đại cương, Địa chất dầu khí
· Môn học song hành: Phân tích bồn chứa dầu khí, Địa hóa dầu khí, Mỏ dầu khí nứt nẻ
· Ghi chú khác: 

6. Mục tiêu của môn học: 
- Kiến thức: Hiểu được hệ thống dầu khí và các thông số của chúng. Biết được các phương pháp tìm kiếm thăm dò. Phân tích, đánh giá được các bể dầu khí của Việt nam và khu vực.

- Kỹ năng: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá được hệ thống dầu khí một cấu tạo, một bể hay một vùng.
7. Mô tả vắn tắt nội dung: 

      Giới thiệu cơ chế hình thành các bồn trũng ở Việt nam và Đông Nam Á theo quan điểm kiến tạo mảng thạch quyển. Các loại bồn trũng khác nhau và hệ thống dầu khí trong chúng. Qui luật hình thành các dạng bẫy và sự phân bố trữ lượng, các mỏ đặc trưng đi kèm. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
· Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

9. Tài liệu học tập:

· Giáo trình chính: 

[1]  Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt nam – Tập đoàn dầu khí Việt Nam
[2] Tectonic Evolution of Southeast Asia - R.Hall and D.J. Blundell - Geological society special publication No.106.
· Sách tham khảo:  

[3] The Sumatra margin: oblique subduction and lateral displacement of the accretionary prism - Jacques André Malod & Badrul Mustafa Kemal. 
[4] Devonian fishes from Vietnam: new data from central vietnam and their paleobiogeographical significance - Tống Duy Thanh, Trương Doãn Nhật. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: 

· Tham dự lớp đầy đủ: 


05%

· Bài tập (nếu có): 



15%

· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%

· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%

11. Thang điểm: 10/10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Phần 1: Địa chất dầu khí khu vực 

Chương 1: Cơ chế hình thành các kiểu bồn trũng 

1.1. Khái niệm về bồn trũng

1.2. Vị trí kiến tạo của Đông Nam Á trong khung cấu trúc chung .

1.3. Phân loại các kiểu bồn trũng.

1.4. Cơ chế hình thành các kiểu bồn trũng theo quan điểm kiến tạo mảng
	5LT
	Tài liệu [1]
Phần 1, Chương 1, mục 1, 2, 3, 4
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]

	Chương 2: Các loại bồn trũng khác nhau và hệ thống dầu khí trong chúng 

2.1. Các kiểu bồn trũng ở khu vực ĐôngNam Á

2.2. Hệ thống dầu khí trong các kiểu bồn trũng
	 6LT
	Tài liệu [1]
Phần 1, Chương 2, mục 1, 2
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]

	Chương 3: Quy luật hình thành các dạng bẫy và phân bố trữ lượng theo vùng 

3.1. Quy luật hình thành các dạng bẫy.
3.2. Phân bố trữ lượng theo vùng
	6LT
	Tài liệu [1]
Phần 1, Chương 3, mục 1, 2
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Phần II:  Địa chất các mỏ dầu khí Việt Nam 

Chương 4: Các dạng bẫy dầu khí 

4.1. Các dạng bẫy trong máng

4.2. Các dạng bẫy trong trầm tích Kainozoi sớm

4.3. Các mỏ dầu khí đặc trưng đi kèm
	5LT
	Tài liệu [1]
Phần 2, Chương 4, mục 1, 2, 3
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]

	Chương 5: Sự phân bố trữ lượng theo địa tầng 

5.1. Sự phân bố trữ lượng trong móng

5.2. Sự phân bố trữ lượng trong trầm tích Kainozoi

	6LT
	Tài liệu [1]
Phần 2, Chương 5, mục 1, 2
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]
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